PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Tóm tắt:
Lao động trong doanh nghiệp là một trong 3 yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Lực lượng lao động bao gồm lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Trong đó lao động trực tiếp là yếu tố được đánh giá là quan trọng nhất. Đây được xem là lực lượng có tính sáng tạo, có tay nghề kỹ thuật cao và là yếu tố quyết định nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Việc nghiên cứu các nội dung phân tích về lực lượng lao động kết hợp với các phương pháp phân tích tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong quá trình đánh giá công tác quản lý và sử dụng lực lượng lao động. Bài viết xin đề cập đến các nội dung đánh giá lao động về mặt số lượng
Từ khóa: Lao động, phân tích lao động…
1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình sử dụng lao động
	- Ý nghĩa của phân tích tình hình sử dụng lao động
	Để tiến hành sản xuất phải có đầy đủ 3 yếu tố: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vì vậy, sau khi phân tích tình hình sản xuất về mặt chất lượng, số lượng sản phẩm cần đi sâu phân tích các yếu tố của sản xuất, bởi vì việc tổ chức quản lý và sử dụng các yếu tố đó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất của doanh nghiệp.
	Trong 3 yếu tố trên thì sức lao động là yếu tố cơ bản nhất, với tính năng động chủ quan và sức sáng tạo sẵn có nó có ý nghĩa quyết định lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất.
	Yếu tố lao động tác động đến sản xuất tổng hợp ở cả hai mặt là số lượng và chất lượng, cụ thể là số lượng lao động và trình độ sử dụng lao động (năng suất lao động). Sự tác động này được thể hiện bằng công thức sau:
[image: ]
	Phân tích ảnh hưởng của yếu tố lao động đến sản xuất là đánh giá  ảnh hưởng của hai mặt số lượng và chất lượng đến sản xuất và có ý nghĩa quan trọng vì:
	+ Qua phân tích mới đánh giá được tình hình biến động về số lượng lao động, tình hình bố trí lao động, từ đó có biện pháp bố trí hợp lý, tiết kiệm lao động.
	+ Qua phân tích đánh giá được tình hình quản lý và sử dụng thời gian lao động, trình độ thành thạo của lao động, tình hình năng suất lao động, thấy rõ khả năng tiềm tàng về lao động, trên cơ sở đó có biện pháp khai thác có hiệu quả.
	+ Qua phân tích mới có biện pháp quản lý sửa chữa, sử dụng hợp lý sức lao động và tăng năng suất lao động.
Nhiệm vụ phân tích.
	Với ý nghĩa trên, thì nhiệm vụ phân tích là:
	+ Phân tích tình hình tăng giảm lao động, tình hình bố tri lao động.
	+ Phân tích tình hình năng suất lao động, điều này cho ta đánh giá được tình hình sử dụng thời gian lao động, cải tiến kỹ thuật, tổ chức lao động.
	Lao động là một trong 3 yếu tố của quá trình sản xuất, có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất của doanh nghiệp. Phân tích tình hình lao động là việc phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động và phân tích tình hình năng suất lao động.
2. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động
	Số lượng và chất lượng lao động là một trong những yếu tố cơ bản quyết định quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động cần xác định mức tiết kiệm hay lãng phí. Trên cơ sở đó tìm mọi biện pháp tổ chức sử dụng lao động tốt nhất.
	Vận dụng phương pháp so sánh, xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối về trình độ hoàn thành kế hoạch sử dụng số lượng lao động.
	- Mức biến động tuyệt đối: là kết quả so sánh số lao động sản xuất thực tế bình quân với số lượng kế hoạch bình quân để tính ra số chênh lệch tuyệt đối.
Mức chênh lệch tuyệt đối = LĐ thực tế -  LĐ kế hoạch
Hay: [image: ]
	Kết quả phân tích này phản ánh tình hình sử dụng số lượng lao động thực tế so với kế hoạch tăng hay giảm, chưa nêu được doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động tiết kiệm hay lãng phí, vì lao động được sử dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động.
	Có thể phân tích cụ thể hơn: nếu trong trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo được số lượng lao động cho sản xuất, nhưng kết quả sản xuất không giảm hoặc giảm với tốc độ nhỏ hơn, điều này thể hiện doanh nghiệp tổ chức quản lý, sử dụng tốt lao động nên năng suất lao động tăng lên. Trường hợp nếu số lượng lao động đảm bảo vượt mức nhưng giá trị sản xuất tăng với tốc độ nhỏ hơn số lao động, chứng tỏ doanh nghiệp tổ chức quản lý, sử dụng không tốt lao động nên năng suất lao động giảm. Vì thế, phải so sánh bằng sự biến động tương đối hay nói khác hơn là so sánh số lao động thực tế với kế hoạch đã điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng lao động.
Số lao động
 trực tiếp tăng giảm tương đối
Số công
nhân sản xuất thực tế kỳ phân tích
Số công nhân
 sản xuất theo kế hoạch hoặc năm trước
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch  (hoặc tốc độ phát triển)
=
-
x


 
	
	Hay: [image: ]x T
	Trong đó:
		[image: ]: số lao động trực tiếp tăng giảm tương đối
		T: tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (hoặc tốc độ phát triển)
	Tỷ lệ hoàn
 thành kế hoạch sản xuất (T)
Giá trị sản xuất thực tế (Gs1)
Giá trị sản xuất kế oạch(Gsk) 
x 100%
= 100%
Tốc độ phát triển(T)
Giá trị sản xuất thực tế năm nay(Gs1)
Giá trị sản xuất năm trước (Gs0)
x 100%
= 100%





	
+ Nếu số công nhân bình quân tăng lên chứng tỏ việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động không tốt.
	+ Nếu số công nhân bình quân giảm chứng tỏ việc tổ chức quản lý sử dụng lao động tốt hơn.
	VD. Phân tích sự biến động về số lượng lao động theo tính chất của quá trình lao động (Lao động sản xuất và lao động ngoài sản xuất).
BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực tế

	
	Số lượng
	Tỷ trọng
	Số lượng
	Tỷ trọng

	Công nhân viên sản xuất 
+ Công nhân viên trực tiếp
+ Nhân viên gián tiếp
Nhân viên ngoài sản xuất 
+ Nhân viên bán hàng
+ Nhân viên qủan lý doanh nghiệp 
Tổng cộng
	850
800
50
150
50
100
1000
	85%
80%
5%
15%
5%
10%
100%
	825
780
45
126
52
74
951
	86,7%
82,0%
4,7%
13,3%
5,5%
7,8%
100%


	Từ bảng phân tích cho thấy, tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp giảm 49 người so với kế hoạch (951-1.000)
- Xét về mặt kết cấu (tỷ trọng) cho thấy: nhân viên qủan lý giảm 2,2% (7,8% - 10%) và nhân viên sản xuất gián tiếp giảm 0,3% (4,7%-5%). Nếu công việc của các loại nhân viên này trên thực tế vẫn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thì việc giảm này so với kế hoạch được đánh giá là tốt. 
Ngược lại, hoạt động sản xuất kinh doanh không đảm bảo thì đánh giá không tốt.
- Tỷ trọng công nhân sản xuất trực tiếp tăng 2% (82%-80%) và nhân viên bán hàng tăng 0,5% (5,5%-5%). Việc tăng tỷ trọng của hai loại lao động này tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất (khối lượng sản xuất ) và kết quả tiêu thụ (khối lượng tiêu thụ). Vậy để đánh giá tình hình này ta phải đặt chúng trong mối liên hệ với kết quả sản xuất và kết quả tiêu thụ mới có kết luận chính xác.
Để minh họa cho quá trình phân tích ta có tài liệu sau:
BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI
KẾT QUẢ SẢN XUẤT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực tế
	Chênh lệch

	
	
	
	Mức
	Tỷ lệ %

	Giá trị sản xuất  (1.000 dồng)
Số c.nhân s.xuất b.quân (người)
Năng suất lao động bình quân 
	50.000
800
62,5
	49.000
780
62,82
	-1.000
-20
+ 0,32
	-2%
-2,5%
+ 0,5%



	Từ tài liệu phân tích: số công nhân sản xuất trực tiếp giảm 20 người, tương ứng tỷ lệ giảm 2,5%. Số lượng công nhân sản xuất thực tế giảm so với kế hoạch đề ra. Mức giảm tuyệt đối này chưa thể đánh giá được chính xác về tình hình sử dụng công nhân sản xuất tốt hay không tốt mà cần phải dựa vào mức biến động công nhân sản xuất tương đối, tức là phải đặt sự biến động số lượng công nhân sản xuất trong mối liên hệ với kết quả sản xuất mới đánh giá được đầy đủ về tình hình sử dụng lao động.
	Ta có:Mức biến động tương đối công nhân sx
Công nhân sản xuất thực tế 
Công nhân sản xuất
 kế hoạch  
Tỷ lệ hoàn thành kế
 hoạch (tốc độ phát triển) về giá trị sản xuất 
=
--
x-



			
= 780 -800 x [image: ]= 780 - 784 = -4 (công nhân sản xuất )	
	Ta thấy rằng mức biến động tương đối của công nhân sản xuất trực tiếp thực tế giảm so với kế hoạch 4 công nhân. Mục tiêu kế hoạch của doanh nghiệp đặt ra là 800 công nhân để sản xuất đạt giá trị sản lượng 50.000 nghìn đồng. 
Tuy nhiên, thực tế giá trị sản lượng chỉ đạt 49.000 nghìn đồng thì số lượng công nhân tương ứng phải là 784 công nhân sản xuất, nhưng thực tế doanh nghiệp chỉ sử dụng 780 công nhân sản xuất.
Vậy, so với mục tiêu kế hoạch đặt ra thì doanh nghiệp tiết kiệm được 4 công nhân, chứng tỏ thực tế việc sử dụng công nhân sản xuất trong kỳ hiệu qủa hơn kế hoạch.
Như vậy, giá trị sản lượng thay đổi so với kế hoạch là do sự ảnh hưởng của hai nhân tố là số công nhân sản xuất bình quân và năng suất lao động bình quân. Để xác định mức độ ảnh hưởng của 2 nhân tố này ta dùng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định.
- Đối tượng phân tích là: chênh lệch về giá trị sản xuất của thực tế so với kế hoạch :49.000 - 50.000 =1.000
+ Ảnh hưởng của số công nhân sản xuất bình quân
(780-800) x 62,5 = -1.250 nghìn đồng.
Do số lượng công nhân sản xuất bình quân giảm 20 công nhân làm cho giá trị sản xuất thực tế giảm so với kế hoạch 1.250 nghìn đồng.
+ Ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân của một công nhân sản xuất
780 (62,82 - 62,5) = + 250 (nghìn đồng)
Do năng suất lao động bình quân của một công nhân sản xuất bình quân tăng từ 62,5 lên 62,82 nghìn đồng làm cho giá trị sản xuất tăng 250 nghìn đồng.
Tóm lại: Kết quả sản xuất thực tế giảm so với kế hoạch là 1.000 nghìn đồng là do số lượng công nhân sản xuất giảm làm cho giá trị sản xuất giảm 1.250 nghìn đồng, doanh nghiệp đã làm giảm số lượng công nhân sản xuất dưới mức cần thiết, không đảm bảo kế hoạch sản xuất. Nếu như năng suất lao động không tăng thì giá trị sản lượng sẽ giảm hơn nữa.
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